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Câu 1 (3,0 điểm) Đặt đúng câu với các từ cho trước dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2( 3,0 điểm): Viết đúng từ trái nghĩa với các từ cho trước: 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3 (4,0 điểm):   Viết một bức thư cho người mà bạn thương yêu nhất. 

TT Tiêu chí Điểm 

1 Nội dung bài viết phù hợp với chủ đề 1,0 

2 Viết đủ số lượng tiếng/từ (220-250  tiếng/từ) 1,0 

3 Nội dung bài viết đảm bảo tính lôgic 1,0 

4 Sử dụng ngôn từ sinh động, giàu cảm xúc 1,0 

                                                      Tổng điểm 4,0 

                                                                                       

     TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT VINH 

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT  
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Đề số 1 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

HỌC PHẦN: TIẾNG VIỆT NÂNG CAO 1    

Lớp: (222)_01 

 

TT Từ Điểm 

1 Thông tư 0,5 

2 Hướng dẫn 0,5 

3 Liên thông 0,5 

4 Tốt nghiệp 0,5 

5 Tín chỉ 0,5 

6 Quy định 0,5 

                                           Tổng 3,0 

TT Từ cho trước Từ trái nghĩa Điểm 

1 Phản bội Trung thành 0,5 

2 Hòa bình Chiến tranh 0,5 

3 Phát triển Lạc hậu 0,5 

4 Thông minh Dốt nát 0,5 

5 Yêu thương Hận thù 0,5 

6 Nghèo nàn Giàu có 0,5 

                                           Tổng 3,0 


